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Kinh phí thường xuyên 

không giao tự chủ

Loại- Khoản: 070-093

1
Trường Cao đẳng VHNT 

Việt Bắc 1057177 2261 300 650 300 650

2
Trường CĐ nghề Du lịch 

Nha Trang
1030551

2061 252 252 0

3
Trường Cao đẳng nghề Du 

lịch Cần Thơ
1030562

0861 645 645 0

4
Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng

1095746
0165 452 452 0

5
Trường CĐ DL Hải Phòng

1069751
0061 2.291 650 650 2.291

6
Trường CĐ nghề Du lịch 

Vũng Tàu
1058711

1711 44 44 0

Loại- Khoản: 070-081

0 0

1
Học viện Âm nhạc QG VN

1057343 0015 350 500 850 0

Tổng  

điều 

chỉnh 

tăng

Tổng 

điều 

chỉnh 

giảm

Phụ lục 3

 Điều chỉnh chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên năm 2023

ĐƠN VỊ

Mã đơn vị 

quan hệ 

ngân sách

Đơn vị: triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL  ngày 6  tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mã kho 

bạc

Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 

Quyết định số 

66/2013/QĐ-

TTg ngày 

11/11/2013

Quyết định số 

41/2014/QĐ-

TTg ngày 

21/7/2014

Quyết định số 

53/2015/QĐ-

TTg ngày 

20/10/2015
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ĐƠN VỊ

Mã đơn vị 

quan hệ 

ngân sách

Mã kho 

bạc

Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 

Quyết định số 

66/2013/QĐ-

TTg ngày 

11/11/2013

Quyết định số 

41/2014/QĐ-

TTg ngày 

21/7/2014

Quyết định số 

53/2015/QĐ-

TTg ngày 

20/10/2015

2
Trường Đại học Văn hoá HN

1057347 0015
102

102 0

3
Trường ĐH Mỹ thuật 

TP.HCM 1056650 0120
11

11 0

4
Trường ĐH Sân khấu điện 

ảnh HN 1057340 0017 500 0 500

5
Trường ĐHTDTT TP Đà 

Nẵng 1058717 0163 100 100 0

6
Trường ĐHTDTT Bắc Ninh

1058906 1118 148 113 148 113

Tổng cộng 2.291 2.291 113 113 500 500 650 650 3.554 3.554
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